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1 LNH003718 ĐỖ THỊ MAI HỒNG 17/05/1997 A00 1,5 9 8,25 8,25 27 1

2 HHA014606 NGUYỄN THỊ HẢI TRANG 17/02/1997 A01 0 8 8,75 9,75 26,5 1

3 THV014324 VŨ XUÂN TRƯỜNG 30/09/1997 A01 1,5 7,25 8,5 6 23,25 1

4 TND020901 LỤC VĂN QUYẾN 19/01/1997 A00 3,5 6,25 6,5 6,5 22,75 1

5 HDT000698 LÊ THỊ QUỲNH ANH 01/09/1997 A00 1 7,5 7,5 6,5 22,5 1

6 THV000765 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 02/09/1997 A00 1,5 7,25 5,75 7,25 21,75 1

7 YTB001229 TẠ NGỌC PHƯƠNG ANH 22/08/1996 D01 1 5,5 8,25 6,5 21,25 1

8 HDT022136 ĐỖ THỊ TÂM 12/06/1996 A00 1 6,75 6,75 6,5 21 1

9 BKA004443 ĐẶNG THÚY HIỀN 30/06/1997 D01 0,5 6,5 7 6,75 20,75 1

10 HHA003060 PHÙNG TRẦN ĐẠT 14/08/1997 A01 0,5 5 7,25 8 20,75 1

11 THV000112 ĐỖ TUẤN ANH 19/02/1997 A00 0,5 7 6,75 6,5 20,75 1

12 TTB004404 PHẠM THỊ MAI THANH NGỌC 21/09/1997 D01 1,5 6 8 5 20,5 1

13 HDT024721 TRỊNH THỊ THUỶ 11/07/1997 A00 1 5,75 6 7,5 20,25 1

14 HDT025802 NGUYỄN MINH TIẾN 27/03/1997 A00 2,5 8 3,25 6,5 20,25 1

15 TDV008041 TRẦN THỊ HÀ 20/05/1996 A00 1,5 5,75 6,5 6,5 20,25 1

16 THP013851 ĐỖ VĂN THỊNH 24/10/1997 D01 1 6,75 7 5 19,75 1

17 THV014032 VŨ THỊ HÀ TRANG 14/01/1997 A00 1,5 6,25 6,25 5,5 19,5 1

18 YTB006015 NGUYỄN THỊ HÀ 25/05/1997 A01 1 7 7,5 4 19,5 1

19 HDT014413 NGUYỄN NGỌC LINH 10/10/1997 A00 1,5 6,75 5,25 5,75 19,25 1

20 TND023806 HOÀNG THỊ THANH THIÊN 01/08/1997 D01 3,5 4,25 7,75 3,75 19,25 1
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21 DCN007208 TRẦN THỊ MAI 24/08/1997 D01 1 6,25 6,5 5,25 19 1

22 HDT019213 LÊ THỊ KIỀU OANH 24/02/1997 A00 1 6 5,5 6,5 19 1

23 HVN012427 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 22/08/1997 A00 1 7 5,5 5,5 19 1

24 THV002792 CAO HẢI ĐĂNG 05/09/1997 A00 1,5 6,5 4,5 6,5 19 1

25 HDT015903 TRỊNH THỊ LÝ 02/10/1997 D01 0,5 5,75 8 4,5 18,75 1

26 SPH012255 CAO PHƯƠNG NGÂN 05/05/1997 D01 0 5,75 8,5 4,5 18,75 1

27 TND017435 THANG THỊ NGA 10/03/1997 D01 3,5 5 6 4 18,5 1

28 TQU003765 VŨ TÚ NAM 01/02/1997 A00 1,5 5,75 4,75 6,5 18,5 1

29 TQU005543 NGÔ MINH THƯ 30/09/1997 A00 3,5 4,5 4 6,5 18,5 1

30 DCN008291 TRẦN THỊ NHÀN 17/11/1997 D01 1 7,25 6,75 3,25 18,25 1

31 HDT017035 LÊ VĂN NAM 15/06/1996 A00 1 4,25 7 5,75 18 1

32 THV013680 ĐẶNG THỊ THU TRANG 13/02/1997 A00 1,5 6 5 5,5 18 1

33 SPH015341 BÙI ĐỨC THÀNH 09/10/1996 A00 1 4,5 6,5 5,75 17,75 1

34 YTB010805 NHÂM THỊ THU HƯƠNG 12/08/1997 D01 1 5,25 7 4,5 17,75 1

35 HDT002580 NGUYỄN THIỆN CHÍ 01/09/1997 A01 0,5 6 6,5 4,5 17,5 1

36 TLA012497 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 01/09/1997 A00 1 5,25 5 6,25 17,5 1

37 DCN005972 PHÀN MẨY LẢY 12/03/1997 D01 3,5 3,5 6 4,25 17,25 1

38 BKA008277 BÙI KHÁNH LY 29/01/1997 D01 1 5 7,5 3,25 16,75 1

39 HDT003917 MAI THỊ DUNG 28/03/1997 D01 1 5,5 7,25 3 16,75 1

40 THV012371 TRẦN THU THẢO 17/08/1997 A00 1,5 5,75 4,5 5 16,75 1

41 TQU006001 VŨ THÀNH TRUNG 19/09/1996 A00 1,5 3,75 5,25 6,25 16,75 1

42 YTB025721 LÊ THỊ HẢI YẾN 04/12/1997 D01 1 5,75 7 3 16,75 1

43 BKA012193 TRIỆU VĂN THẮNG 13/10/1997 D01 1 5,5 6 4 16,5 1

44 KQH006817 VÕ QUẾ HƯƠNG 15/04/1997 D01 0,5 2,5 7 6,5 16,5 1

45 TDV006734 NGUYỄN CẢNH ĐỨC 11/10/1997 A00 0,5 5 5 6 16,5 1

46 THV011655 KHÀ VĂN TÁM 08/01/1995 A00 3,5 3,5 5 4,5 16,5 1

47 TLA012766 DƯƠNG THẮNG 01/07/1997 D01 0 3,25 6 7,25 16,5 1

48 YTB010091 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 12/05/1997 D01 1 3 7,5 5 16,5 1

49 DCN007009 HOÀNG PHƯƠNG LY 07/02/1997 A00 0,5 3,75 6,5 5,5 16,25 1

50 LNH002358 NGUYỄN QUỲNH GIANG 27/09/1997 A00 0,5 6,75 5,5 3,5 16,25 1

51 LNH005682 NGUYỄN THỊ THU LỘC 10/08/1997 D01 1,5 5,5 5 4,25 16,25 1

52 THV015359 PHẠM HOÀNG VŨ 01/06/1996 A01 3,5 3 5 4,75 16,25 1

53 TND004230 NÔNG VĂN DUY 09/04/1997 A00 3,5 4,5 4 4,25 16,25 1
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54 TTB002157 TRƯƠNG THU HIỀN 08/02/1997 A01 1,5 4,75 6 4 16,25 1

55 TND013825 ĐINH THỊ LIÊN 06/02/1997 D01 3,5 3,5 6 2,5 15,5 1

56 YTB003497 HÀ THỊ KIM DUNG 27/10/1997 D01 1 5,75 5,5 3,25 15,5 1

57 BKA000805 PHẠM THỊ VÂN ANH 16/07/1997 D01 1 4,5 6 3,75 15,25 1

58 BKA006150 TRẦN THỊ THU HUYỀN 06/06/1996 D01 1 5,5 6 2,5 15 1

Danh sách này có 58 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Hà Xuân Hùng
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